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Phụ lục I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
 VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày  06/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

 I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	Stt
	Tên thủ tục hành chính (TTHC)
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm 
thực hiện
	Phí, lệ phí
	Hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
	Dịch vụ công trực tuyết
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	
	  Được tiếp nhận hồ sơ
	Được trả kết quả
	Một phần
	Toàn   phần
	

	1
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	05 ngày làm việc 
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ;
- Nhận kết quả: Điểm tra kết quả tập trung
	Không
	x
	x
	x
	
	- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ;
- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.

	2
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.
	05 ngày làm việc 
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ;
- Nhận kết quả: Điểm tra kết quả tập trung
	Không
	x
	x
	x
	
	- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP;
- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN;
- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN.

	3
	Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
	05 ngày làm việc 
	Trung tâm phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Khoa học và Công nghệ;
- Nhận kết quả: Điểm tra kết quả tập trung
	Không
	x
	x
	x
	
	- Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
- Nghị định số 11/2014/NĐ-CP;
- Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN;
- Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN.



II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH
	Stt
	Mã số 
hồ sơ
	Tên TTHC
	Tên VBQPPL quy định 
việc bãi bỏ TTHC
	Cơ quan thực hiện
	Ghi chú

	1
	1.004473
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ.
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số thứ tự 18 mục I, lĩnh vực khoa học và công nghệ  mục A, Thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

	2.
	1.004460
	Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
	Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số thứ tự 19 mục I, lĩnh vực khoa học và công nghệ  mục A, Thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

	3
	1.004467
	Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
	Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Số thứ tự 20 mục I, lĩnh vực khoa học và công nghệ  mục A, Thủ tục hành chính cấp tỉnh tại Quyết định số 3049/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên





